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1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 6A 50% 50% Bố mẹ li hôn, mẹ đi bước nữa, bố mất vì TNGT, cháu hiện ở với bà ngoại đã già, kinh tế
gia đình khó khăn

2 Bùi Thị Mai Phương 6A 50% 50% Bố mất sớm, mẹ nuôi con, công việc không ổn định, kinh tế gia đình khó khăn.

3 Hoàng Nam Khánh 6A 100% 100% Bản thân học sinh bị khuyết tật, bị bệnh tiểu đường nặng

4 Lê Đức Trọng 6A 50% 50% Bố bị nhiễm chất độc da cam hưởng BHTX thường xuyên đau ốm, bệnh tật, kinh tế gia
đình khó khăn

5 Phạm Thùy Dương 6A 50% 50% Gia đình thuộc hộ cận nghèo, kinh tế gia đình khó khăn
6 Bùi Thùy Chi 6B 50% 50% Mẹ bị tai nạn lao động, kinh tế gia đình khó khăn

7 Bùi Yến Nhi 6C 50% 50% Bố ốm yếu không lao động được, mẹ công việc không ổn định, kinh tế gia đình khó khăn

8 Hoàng Lê Việt Cường 6C 50% 50% Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ ngoài 70 tuổi, công việc không ổn định, kinh tế gia
đình khó khăn

9 Nguyễn Vũ Ngọc Anh 6C 50% 50% Bố công việc không ổn định, mẹ bị bệnh đang điều trị, kinh tế gia đình khó khăn

10 Hoàng Thùy Dương 6D 50% 50% Bố tai nạn nằm liệt 9 năm, mẹ bị ung thư tuyến giáp đang điều trị, kinh tế gia đình khó
khăn

11 Phùng Thanh Tâm 6A2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, bố đi thụ án, cháu ở với bà nội đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn

12 Nguyễn Thị Vân Anh 6A2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi bước nữa, cháu ở với bà ngoại đã có tuổi, kinh tế gia đình khó khăn

13 Lương Anh Khoa 6A2 50% 50% Bố đi thụ án, mẹ làm công nhân nhưng sức khỏe yếu hay ốm đau, kinh tế gia đình khó
khăn

14 Trần Đăng Dương 6A2 100% 100% Khuyết tật trí tuệ
15 Hoàng Thị Thanh Trúc 6A2 100% 100% Khuyết tật trí tuệ

16 Phạm Phát Minh 6B2 50% 50% Bố bị khuyết tật bẩm sinh hưởng BTXH không có khả năng lao động, mẹ bị K tuyến giáp.
Kinh tế gia đình khó khăn

17 Bùi Công Tiến 6C2 50% 50% Bố bị nhiễm chất độc da cam hưởng BHTX thường xuyên đau ốm, bệnh tật, mẹ không
được nhanh nhẹn, kinh tế gia đình khó khăn

18 Bùi Thị Bảo Ngọc 6C2 50% 50% Mẹ mất khi vừa sinh cháu, cháu ở với bố và ông bà nội, bố bị khuyết tật, ốm yếu, hiện nay
ông bà đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn.

19 Nguyễn Ngọc Diệp 6C2 100% 100% Bản thân học sinh sau khi mổ não bị di chứng đi lại khó khăn, mẹ phải đưa đón, chăm sóc
con, bố công việc không ổn định, kinh tế gia đình khó khăn. Học sinh bị khuyết tật

20 Lê Hải Nam 7A 50% 50% Mẹ là người khuyết tật hưởng BHTX, kinh tế gia đình khó khăn,

21 Vũ Gia Bảo 7A 50% 50% Bố bị tai biến liệt nửa người mất khả năng lao động, kinh tế gia đình khó khăn

22 Ngô Xuân Nhật 7B 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, mẹ bị ung thư vòm họng, cháu ở với bà ngoại kinh tế gia đình khó khăn

23 Nguyễn Thu Hương 7B 50% 50% Bố mất sớm, mẹ nuôi 2 con nhỏ ăn học, kinh tế gia đình khó khăn

31 Đặng Thị Phương Thảo 7C 100% 100% Bản thân học sinh bị khuyết tật

24 Hoàng Phạm Trà My 7D 50% 50% Bản thân học sinh bị bệnh tim bẩm sinh, bố mẹ công việc không ổn định, kinh tế gia đình
khó khăn

25 Bùi Thị Hải Ninh 7D 50% 50% Mẹ là đối tượng hưởng BTXH 202, công việc của bố không ổn định, kinh tế gia đình khó
khăn

26 Lưu Danh Địch Nhân 7D 50% 50% Mẹ bị tai nạn chấn thương sọ não mất trí nhớ không lao động được, bố công việc không ổn
định, kinh tế gia đình khó khăn

27 Ngô Tiến Việt 7A2 50% 50% Mẹ mất sớm, cháu ở với bố nhưng bố công việc không ổn định

28 Phạm Thị Như Quỳnh 7C2 50% 50% Bố bị khuyết tật bẩm sinh hưởng BTXH không có khả năng lao động, gia đình thuộc hộ
cận nghèo. Kinh tế gia đình khó khăn

29 Nguyễn Bảo Anh 7C2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, bố đang thụ án, cháu đang ở với ông bà ngoại già yếu không còn khả năng
lao động. Kinh tế gia đình khó khăn.

30 Bùi Thị Thanh Nhàn 7C2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau không nuôi con, cháu đang ở với bà già yếu không có khả năng lao động,
kinh tế gia đình khó khăn

32 Lê Thu Thắm 8A 50% 50% Bố bị nhiễm chất độc da cam hưởng BHTX thường xuyên đau ốm, bệnh tật, kinh tế gia
đình khó khăn

33 Đặng Minh Quân 8A 50% 50% Mẹ bị ung thư máu đang điều trị, kinh tế gia đình khó khăn

34 Đặng Tâm Nhi 8B 50% 50% Bố mới mất do TNGT, mẹ bị K tuyến giáp, nuôi 2 con ăn học, kinh tế gia đình khó khăn

35 Bùi Thu Hiền 8B 50% 50% Bản thân học sinh bị LUPUT ban đỏ đang điều trị tại bệnh viện Hà Nội, bố mẹ công việc
không ổn định, kinh tế gia đình khó khăn

36 Nguyễn Tuấn Khang 8C 100% 100% Học sinh là trẻ mồ côi, có 2 chị em nương tựa vào nhau, kinh tế rất khó khăn

37 Trần Thị Thúy Vân 8D 50% 50% Gia đình thuộc diện 202, kinh tế gia đình khó khăn

38 Trần Diệu Linh 8D 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, bố bị tai nạn không còn khả năng lao động, hiện cháu ở với ông bà ngoại,
kinh tế gia đình khó khăn

39 Phạm Đức Phát 8D 50% 50% Bố tàn tật không có khả năng lao động, mẹ công việc không ổn định nuôi 4 con ăn học,
kinh tế gia đình khó khăn

40 Bùi Thu Hoài 8D 50% 50% Bố mẹ là người khuyết tật, kinh tế gia đình khó khăn
41 Đinh Thị Diệp Anh 8A2 50% 50% Mẹ hay ốm đau, bệnh tật, bố công việc không ổn định, kinh tế gia đình khó khăn

42 Nguyễn Long Hải 8A2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, cháu ở với bố thuộc hộ cận nghèo, hưởng BTXH, kinh tế gia đình khó
khăn

43 Nguyễn Xuân Quyền 8A2 50% 50% Bố bị khuyết tật câm điếc, em bị sinh non hay ốm đau, một mình mẹ đi làm nuôi gia đình,
kinh tế gia đình khó khăn

44 Nguyễn Thị Khánh Linh 8A2 50% 50% Bố không có công việc ổn định, mẹ làm công nhân nuôi 3 con ăn học và bố mẹ già yếu hay
ốm đau, kinh tế khó khăn

45 Phạm Phát Huy 8B2 50% 50% Bố bị khuyết tật bẩm sinh hưởng BTXH không có khả năng lao động, mẹ bị K tuyến giáp.
Kinh tế gia đình khó khăn

46 Nguyễn văn Long 8B2 50% 50% Bố mẹ công việc không ổn định, hay đau ốm lại đông con. Kinh tế gia đình khó khăn

47 Đào Xuân Hoàng 8B2 100% 100% Bản thân học sinh bị khuyết tật
48 Hoàng Nhật Duy 8C2 100% 100% Bản thân học sinh bị khuyết tật
49 Bùi Đức Bình 8C2 100% 100% Bản thân học sinh bị khuyết tật trí tuệ
50 Phùng Thanh Lâm 8C2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, bố đi thụ án, cháu ở với bà nội đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn
51 Vũ Anh Vương 8C2 50% 50% Bố mẹ bỏ nhau, cháu ở với bà nội đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn

52 Bùi Thị Lê Phúc 8C2 50% 50% Bố hưởng BHXH không có khả năng lao động, mẹ bị suy thận độ 3, kinh tế gia đình khó
khăn

53 Lê Hoàng Nhi 9A Bố mẹ tuổi đã cao không có công việc ổn định, nuôi 2 con ăn học kinh tế gia đình khó khăn

54 Nguyễn Thị Tuyết Lâm 9A Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, mẹ nuôi 2 con ăn học, kinh tế gia đình khó khăn.

55 Đoàn Phùng Việt Tiến 9A Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, cháu ở với ông bà nội đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn

56 Bùi Thu Trang 9B Bố bị khuyết tật nặng hưởng BTXH không có khả năng lao động, kinh tế gia đình khó khăn

57 Lưu Thị Yến Nhi 9B Mẹ hưởng BHXH, nhà đông con, kinh tế gia đinh khó khăn

58 Đỗ Minh Nghĩa 9C Bố mẹ li hôn, một mình bố nuôi con nhưng sức khỏe yếu hay ốm đau nên kinh tế gia đình
khó khăn

59 Nguyễn Trường Sơn 9B2 Bố mất sớm, mẹ nuôi con một mình hay ốm đau, kinh tế gia đình khó khăn.

60 Mạc Phú Thái 9B2 Mẹ sức khỏe yếu hay đi viện không có khả năng lao động, bố công việc không ổn định,
kinh tế gia đình khó khăn.

61 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9B2 Mẹ đơn thân nuôi 3 con ăn học, kinh tế gia đình khó khăn, thuộc hộ cận nghèo

62 Bùi Duy Nguyên 9B2 Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ bỏ nhau, bố nuôi 2 con ăn học, kinh tế gia đình khó
khăn

63 Vũ Phú Cường 9B2 Mẹ đơn thân, không có nhà ở phải đi ở nhờ, công việc không ổn định, kinh tế gia đình rất
khó khăn

64 Quản Minh Khánh 9C2 Bố mẹ li hôn, mẹ nuôi 2 con ăn học, kinh tế gia đình khó khăn
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